
LỚP CAO HỌC:  21CHQT_K35

STT MAHV Họ Tên Ngày sinh
Điểm BP 

(40%)

Điểm thi 

(60%)
Đ.TKHP KQ Ghi chú

1 21350810154 Phạm Ngọc Quế Anh 30/08/1998 8.5 8.5 8.50 - 3.50 - B+ Đậu

2 21350810155 Nguyễn Dương Kim Cương 21/12/1989 7.3 6.5 6.7 Đậu CĐ

3 21350810156 Hoàng Hương Giang 26/09/1986 8.5 8.5 8.50 - 3.50 - B+ Đậu

4 21350810157 Trần Vũ Hạo Giang 01/11/1998 7.5 7.5 7.50 - 3.00 - B Đậu

5 21350810159 Lê Nguyễn Hồng Hạnh 20/05/1996 7.5 7.0 7.00 - 2.50 - C+ Đậu

6 21350810160 Trần Đức Huy 29/05/1997 8.0 8.0 8.00 - 3.00 - B Đậu

7 21350810161 Nguyễn Thị Mỹ Linh 02/11/1995 8.0 7.0 7.50 - 3.00 - B Đậu

8 21350810162 Trần Thị Diễm My 02/06/1997 8.0 7.5 7.50 - 3.00 - B Đậu

9 21350810163 Phan Thị Kim Ngân 07/03/1999 8.0 7.0 7.50 - 3.00 - B Đậu

10 21350810164 Cáp Minh Ngọc 10/07/1998 7.0 7.0 7.00 - 2.50 - C+ Đậu

11 21350810165 Huỳnh Thị Yến Nguyệt 05/02/1992 8.0 8.0 8.00 - 3.00 - B Đậu

12 21350810166 Nguyễn Hồng Yến Nhi 27/02/1992 6.5 7.0 7.00 - 2.50 - C+ Đậu

13 21350810167 Lê Hoàng Thúy Quỳnh 04/11/1994 6.5 6.5 6.50 - 2.50 - C+ Đậu

14 21350810168 Nguyễn Trí Thanh 29/04/1984 8.0 8.5 8.50 - 3.50 - B+ Đậu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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